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BẢNG MÃ MINH CHỨNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NĂM 2023
· Quyết định 387/QĐ-LTT-TC ngày 30/6/2023 Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử, bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.
· [bookmark: _GoBack]Quyết định 388/QĐ-LTT-TC ngày 30/6/2023 Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính, bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.
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	3.1
	1
	3.1.01
	
	- Danh sách trích ngang nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên ngành, nghề: họ và tên (dùng chung với phòng TC-TH-HC).
	- Danh sách trích ngang nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên ngành, nghề Cơ điện tử (3 năm)
	- Danh sách trích ngang nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên ngành, nghề Quản trị mạng máy tính (3 năm)

	1 
	3.6
	1














	3.6.01
	


	1. Quyết định ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp: Quyết định 1309/QĐ-LTT-ĐT ngày 09/11/2020 áp dụng cho năm học 2020-2021;
2. Quyết định 1374/QĐ-LTT-ĐT ngày 29/11/2021, áp dụng cho năm học 2021-2022.
3. Quyết định năm học 2022-2023 (P.TC-HC-TH cung cấp).
	Thiếu năm học 2022-2023: Quyết định số QĐ-LTT-ĐT ngày xxx, áp dụng cho năm học 2022-2023.
(P.TC-HC-TH cung cấp)
	Thiếu năm học 2022-2023: Quyết định số QĐ-LTT-ĐT ngày xxx, áp dụng cho năm học 2022-2023.
(P.TC-HC-TH cung cấp)
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	3.6.02
	
	- Kế hoạch phân công giảng viên đi thực tập tại doanh nghiệp.
	- Kế hoạch phân công giảng viên đi thực tập tại doanh nghiệp. (3 năm – P.TS-ĐT cung cấp)
	- Kế hoạch phân công giảng viên đi thực tập tại doanh nghiệp. (3 năm – P.TS-ĐT cung cấp)
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	3.6.03
	
	- Danh sách giảng viên đăng ký thực tập tại doanh nghiệp.
	Danh sách giảng viên đăng ký thực tập tại doanh nghiệp (3 năm: P.TS-ĐT, Khoa cung cấp).
	Danh sách giảng viên đăng ký thực tập tại doanh nghiệp (3 năm: P.TS-ĐT, Khoa cung cấp).
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	3.6.04
	
	- Kế hoạch giám sát giảng viên đi thực tập xí nghiệp 3 năm học (hình ảnh giảng viên đi thực tập tại doanh nghiệp).
	- Kế hoạch giám sát giảng viên đi thực tập xí nghiệp 3 năm học, hình ảnh giảng viên đi thực tập tại doanh nghiệp. (TT.QHDN-đã có)
	- Kế hoạch giám sát giảng viên đi thực tập xí nghiệp 3 năm học, hình ảnh giảng viên đi thực tập tại doanh nghiệp. (TT.QHDN-đã có)
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	3.6.05
	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động giảng viên tại doanh nghiệp 3 năm học. 
	- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động giảng viên tại doanh nghiệp 3 năm học. (TT.QHDN)
	- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động giảng viên tại doanh nghiệp 3 năm học. (TT.QHDN)
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	3.6.06
	
	- Phiếu nhận xét, đánh giá thực tập doanh nghiệp (Phòng TS-ĐT và Khoa cung cấp cho Trung tâm 3 năm học).
	- Phiếu nhận xét, đánh giá thực tập doanh nghiệp (của GV 3 năm) – Phòng TS-ĐT cung cấp
	- Phiếu nhận xét, đánh giá thực tập doanh nghiệp (của GV 3 năm) – Phòng TS-ĐT cung cấp
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	3.6.07
	
	- Bảng tổng hợp khối lượng thực tập tại doanh nghiệp (Phòng TS-ĐT và Khoa cung cấp cho Trung tâm 3 năm học). 
	- Bảng tổng hợp khối lượng thực tập tại doanh nghiệp (Phòng TS-ĐT và Khoa cung cấp cho Trung tâm 3 năm học).
	- Bảng tổng hợp khối lượng thực tập tại doanh nghiệp (Phòng TS-ĐT và Khoa cung cấp cho Trung tâm 3 năm học).

	8 
	6.3
	1
	6.3.01
	
	1. Kế hoạch số 1300A/KH-LTT-QHDN ngày 06/11/2020 về việc Tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2020.
2.  Kế hoạch số 1094/KH-LTT-QHDN ngày 15/10/2021 về việc Tổ chức “Sàn tuyển dụng việc làm trực tuyến năm 2021.
3. Kế hoạch số 834/KH-LTT-QHDN ngày 06/12/2022 về việc Tổ chức “Ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2022”.
	Năm 2022 có kế hoạch nhưng tạm hoãn.
	Năm 2022 có kế hoạch nhưng tạm hoãn.
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	6.3.02
	
	- Hình ảnh các buổi trò chuyện cùng doanh nghiệp 3 năm.
	Thiếu
	Thiếu
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	6.3.03
	
	- Bảng kê danh sách doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm 3 năm. 
	Thiếu năm 2022 (do tạm hoãn).
	Thiếu năm 2022 (do tạm hoãn).
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	6.3.04
	
	- Danh sách GV-HSSV tham gia ngày hội việc làm 3 năm.
	Thiếu năm 2022 (do tạm hoãn).
	Thiếu năm 2022 (do tạm hoãn).
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	6.3.05
	
	- Báo cáo kết quả ngày hội việc làm 3 năm. 
	Thiếu năm 2022 (do tạm hoãn).
	Thiếu năm 2022 (do tạm hoãn).
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	6.3.06
	
	1. Kế hoạch số 533/KH-LTT-QHDN ngày 09/6/2020 về việc Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình giao lưu, trao đổi chuyên đề với nhà tuyển dụng; 
2. Kế hoạch số 319/KH-LTT-QHDN ngày 18/5/2022 về việc Tổ chức cho Giảng viên, sinh viên tham quan công ty. 
3. Kế hoạch số 400/KH-LTT-QHDN ngày 13/6/2022 về việc Tổ chức buổi thuyết trình hướng nghiệp cho sinh viên với Công ty Cổ phần Cơ khí Hồng Ký. 
4. Kế hoạch số 399/KH-LTT-QHDN ngày 13/6/2022 về việc Tổ chức chương trình “Bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng” với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
5. Kế hoạch số 502/KH-LTT-QHDN ngày 18/7/2022 Tổ chức cho Giảng viên, Sinh viên tham quan (Công ty cổ phần Viễn thông FPT).
6. Kế hoạch số 512/KH-LTT-QHDN ngày 25/7/2022 Tổ chức đưa giảng viên tham quan công ty TNHH Jin Yu (Việt Nam).
7. Kế hoạch số 616/KH-LTT-QHDN ngày 14/9/2022 Tổ chức đưa giảng viên tham quan (Nhà máy Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng).
8. Kế hoạch số 728/KH-LTT-QHDN ngày 01/11/2022 Tổ chức đưa giảng viên, sinh viên tham quan (công ty Ô tô Honda Cộng Hòa).
9. Kế hoạch số 729/KH-LTT-QHDN ngày 01/11/2022 Tổ chức buổi chia sẻ kỹ năng mềm và phỏng vấn tuyển dụng với công ty TNHH CBRE Việt Nam.

10. Kế hoạch số 770/KH-LTT-QHDN ngày 11/11/2022 Tổ chức đưa giảng viên, sinh viên tham quan công ty TNHH Jin Yu (Việt Nam).
11. Kế hoạch số 779/KH-LTT-QHDN ngày 15/11/2022 Tổ chức đưa giảng viên, sinh viên tham quan (công ty Posrche Việt Nam).
12. Kế hoạch số 53/KH-LTT-QHDN ngày 10/02/2023 Tổ chức buổi Workshop với công ty TNHH SX TM Nam Thiên Long.
13. Kế hoạch số 116/KH-LTT-QHDN ngày 10/3/2023 Tổ chức đưa giảng viên, sinh viên tham quan công ty TNHH DigiNexus Academy.
14. Kế hoạch số 241/KH-LTT-QHDN ngày 24/4/2023 Tổ chức đưa giảng viên, sinh viên tham quan công ty TNHH CBRE (Việt Nam).
15. Kế hoạch số 294/KH-LTT-QHDN ngày 15/5/2023 Tổ chức buổi giao lưu, trao đổi với công ty Roeders Việt Nam.
16. Kế hoạch số 395/KH-LTT-QHDN ngày 22/6/2023 Tổ chức buổi giao lưu, trao đổi với công ty TNHH Tư vấn & Giáo dục Wise – Trung tâm Anh ngữ Wise English
	Đủ
	Đủ
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	6.3.07
	
	- Hình ảnh tham quan thực tế ở doanh nghiệp; Danh sách doanh nghiệp tuyển dụng 3 năm.
	Danh sách doanh nghiệp tuyển dụng năm 2023
	Danh sách doanh nghiệp tuyển dụng 3 năm.
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	6.3.08
	
	- https://lttc.edu.vn.
	Đủ
	Đủ

	16 
	
	
	6.3.09
	
	- Hình ảnh chụp giao diện Website giới thiệu việc làm của Trường.
	Đủ
	Đủ
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	6.3.10
	
	- Hình ảnh chụp Facebook  Giới thiệu việc làm của Trường.
	Đủ
	Đủ

	18 
	
	
	6.3.11
	
	- Báo cáo kết quả tư vấn, giới thiệu việc làm 3 năm; giấy báo cước điện thoại và giấy giới thiệu.
	- Báo cáo kết quả tư vấn, giới thiệu việc làm 3 năm; giấy báo cước điện thoại và giấy giới thiệu.
	- Báo cáo kết quả tư vấn, giới thiệu việc làm 3 năm; giấy báo cước điện thoại và giấy giới thiệu.

	19 
	7.1

	1

	7.1.01
	


	1. Kế hoạch số 732/KH-LTT-QHDN ngày 06/02/2020  về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2020; 
2. Kế hoạch số 186/KH-LTT-QHDN ngày 08/3/2021 về việc Khảo sát Sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2021;
3. Kế hoạch số 179/KH-LTT-QHDN ngày 06/4/2022 về việc Khảo sát Sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2022.
4. Kế hoạch số 307/KH-LTT-QHDN ngày 24/5/2023 về việc Khảo sát sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2023.
	Đủ
	Đủ
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	7.1.02
	
	- Danh sách và địa chỉ đơn vị sử dụng lao động và cựu sinh viên 3 năm 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023.
	Danh sách và địa chỉ đơn vị sử dụng lao động và cựu sinh viên năm 2022-2023
	Danh sách và địa chỉ đơn vị sử dụng lao động và cựu sinh viên 3
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	7.1.03
	
	- Phiếu khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp 3 năm.
	2020-2021: 14 phiếu (thực tế có 10 phiếu: thiếu cty Autos, Toàn Danh, Tiến Thành Tâm, Âu Lạc)
2021-2022: 14 phiếu (đủ)
2022-2023: 14 phiếu (đủ)
	2019-2020: 01 phiếu (thiếu 10)
2020-2021: 8 phiếu (thiếu 5)
2021-2022: 5 phiếu (thiếu 7)
2022-2023: Chưa có 
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	7.1.04
	
	- Bảng báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp 3 năm 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022.
	Đủ
	Thiếu 3 năm
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	7.2
	1
	7.2.01
	
	1. Kế hoạch số 746/KH-LTT-QHDN ngày 31/7/2020 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2020.
2. Kế hoạch số 232/KH-LTT-QHDN ngày 18/03/2021 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2021;
3. Kế hoạch số 121/KH-LTT-QHDN ngày 03/03/2022 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2022.
4. Kế hoạch 308/KH-LTT-QHDN ngày 24/5/2023 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2023.
	Đủ
	Đủ
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	7.2.02
	
	- Quyết định số 260/QĐ-LTT-ĐT ngày 26/3/2020 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên các khóa cũ trả nợ học phần); Quyết định số 1281/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2020 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khóa 18C2 (B) và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 10/2020; Quyết định số 14/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/01/2021 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khóa 18C1 và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 01/2021; Quyết định số 115/QĐ-LTT-ĐT ngày 13/02/2020 Về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên khóa 18LTCĐ (Đợt tháng 02/2020); Quyết định số 609/QĐ-LTT-ĐT ngày 24/5/2021 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khóa 19C2(A) và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 05/2021; Quyết định số 173/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/4/2022 Công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khóa 2019C1,C3 và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học Đợt 1 - Xét tháng 4/2022; Quyết định số 290/QĐ-LTT-ĐT ngày 31/5/2022 Công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khóa 2019C1,19C3 và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học Đợt 2 - Xét tháng 5/2022).
- Năm 2023 (Phòng TS-ĐT cung cấp)
	Thiếu quyết định năm 2023 (Phòng TS-ĐT cung cấp)
	Thiếu quyết định năm 2023 (Phòng TS-ĐT cung cấp)
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	7.2.03
	
	1. Kế hoạch số 746/KH-LTT-QHDN ngày 31/7/2020 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2020.
2. Kế hoạch số 232/KH-LTT-QHDN ngày 18/03/2021 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2021;
3. Kế hoạch số 121/KH-LTT-QHDN ngày 03/03/2022 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2022.
4. Kế hoạch 308/KH-LTT-QHDN ngày 24/5/2023 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2023.
	Đủ
	Đủ
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	7.2.04
	
	- Phiếu khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm 3 năm  2020-2021; 2021-2022; 2022-2023.
	Thiếu 3 năm (chờ số liệu P.TS-ĐT)
	Thiếu 3 năm (chờ số liệu P.TS-ĐT)
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	7.2.05
	
	- Báo cáo kết quả khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm 3 năm 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022.
	Thiếu 3 năm (chờ số liệu P.TS-ĐT)
	Thiếu 3 năm (chờ số liệu P.TS-ĐT)
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	7.7
	1
	7.7.01
	
	- Quyết định số 260/QĐ-LTT-ĐT ngày 26/3/2020 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên các khóa cũ trả nợ học phần); Quyết định số 1281/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2020 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khóa 18C2 (B) và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 10/2020; Quyết định số 14/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/01/2021 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khóa 18C1 và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 01/2021; Quyết định số 115/QĐ-LTT-ĐT ngày 13/02/2020 Về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên khóa 18LTCĐ (Đợt tháng 02/2020); Quyết định số 609/QĐ-LTT-ĐT ngày 24/5/2021 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khóa 19C2(A) và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học đợt xét tháng 05/2021; Quyết định số 173/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/4/2022 Công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khóa 2019C1,C3 và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học Đợt 1 - Xét tháng 4/2022; Quyết định số 290/QĐ-LTT-ĐT ngày 31/5/2022 Công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp sinh viên khóa 2019C1,19C3 và sinh viên các khóa cũ trả nợ môn học Đợt 2 - Xét tháng 5/2022). 
- Năm 2023 (Phòng TS-ĐT cung cấp)
	Thiếu quyết định năm 2023 (Phòng TS-ĐT cung cấp)
	Thiếu quyết định năm 2023 (Phòng TS-ĐT cung cấp)
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	7.7.02
	
	1. Kế hoạch số 746/KH-LTT-QHDN ngày 31/7/2020 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2020.
2. Kế hoạch số 232/KH-LTT-QHDN ngày 18/03/2021 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2021;
3. Kế hoạch số 121/KH-LTT-QHDN ngày 03/03/2022 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2022.
4. Kế hoạch 308/KH-LTT-QHDN ngày 24/5/2023 về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2023.
	Đủ
	Đủ
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	7.7.03
	
	- Phiếu khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm 3 năm.
	Thiếu 3 năm (chờ số liệu P.TS-ĐT)
	Thiếu 3 năm (chờ số liệu P.TS-ĐT)
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	7.7.04
	
	- Báo cáo kết quả khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm năm  2020-2021; 2021-2022; 2022-2023.
	Thiếu 3 năm (chờ số liệu P.TS-ĐT)
	Thiếu 3 năm (chờ số liệu P.TS-ĐT)

	32 
	7.8
	1
	7.8.01
	
	1. Kế hoạch số 732/KH-LTT-QHDN ngày 06/02/2020  về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2020; 
2. Kế hoạch số 186/KH-LTT-QHDN ngày 08/3/2021 về việc Khảo sát Sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2021;
3. Kế hoạch số 179/KH-LTT-QHDN ngày 06/4/2022 về việc Khảo sát Sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2022.
4. Kế hoạch số 307/KH-LTT-QHDN ngày 24/5/2023 về việc Khảo sát sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2023.
	Đủ
	Đủ
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	7.8.02
	
	- Phiếu khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm 3 năm.
	Thiếu 3 năm (chờ số liệu P.TS-ĐT)
	Thiếu 3 năm (chờ số liệu P.TS-ĐT)
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	7.8.03
	
	- Báo cáo kết quả khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm 3 năm .
	Thiếu 3 năm (chờ số liệu P.TS-ĐT)
	Thiếu 3 năm (chờ số liệu P.TS-ĐT)
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	7.8.04
	
	- Danh sách và địa chỉ đơn vị sử dụng lao động tên người học đang làm việc 3 năm.
	Danh sách và địa chỉ đơn vị sử dụng lao động và cựu sinh viên năm 2022-2023
	Danh sách và địa chỉ đơn vị sử dụng lao động và cựu sinh viên 3
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	7.8.05
	
	- Phiếu khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường 3 năm.
	2020-2021: 14 phiếu (thực tế có 10 phiếu: thiếu cty Autos, Toàn Danh, Tiến Thành Tâm, Âu Lạc)
2021-2022: 14 phiếu (đủ)
2022-2023: 14 phiếu (đủ)
	2019-2020: 01 phiếu (thiếu 10)
2020-2021: 8 phiếu (thiếu 5)
2021-2022: 5 phiếu (thiếu 7)
2022-2023: Chưa có 
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	7.8.06
	
	- Bảng báo cáo kết quả khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường 3 năm 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023. 
	Đủ
	Thiếu 3 năm



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2023
Người thực hiện




Nguyễn Thùy Dương




